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                                TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thái Sơn 

Thư ký phiên họp: Ông Lê Anh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên họp: bà 

Lê Thị Phương Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 03/2024/TLST-VDS 

ngày 24/10/2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người đã chết”, theo Quyết định 

mở phiên họp số:162/2025/QĐ-ST ngày 13 tháng 4 năm 2025, gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1969, 

địa chỉ: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Anh Nguyễn N, sinh ngày 26/6/1995; địa chỉ trước khi xuất cảnh sang Hàn 

Quốc: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, mất tích ngày 01/11/2022. 

+ Bà Lê Thị H, địa chỉ: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt. 

+ Chị Nguyễn Thị T, địa chỉ: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Vắng 

mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn Đ,địa chỉ: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Vắng 

mặt. 

+ Chị Nguyễn Thị B, địa chỉ: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình.. vắng 

mặt. 

Đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị H, chị Nguyễn Thị T, anh Nguyễn Văn 

Đ, chị Nguyễn Thị B: Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1969. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c:%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c:%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ti%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ti%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh


NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về việc “Tuyên bố một người đã 

chết” ngày 25/9/2024 và B1 tự khai ngày 18/11/2024, người yêu cầu giải quyết việc 

dân sự ông Nguyễn Văn P trình bày:  

Con trai ông Nguyễn Văn P là anh Nguyễn N, sinh ngày 26/6/1995, nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. 

Ngày 16/11/2020, anh Nguyễn N ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc có 

thời hạn với tại Hàn Quốc với Công ty TNHH một thành viên Đ1 và cung ứng nhân 

lực, địa chỉ: số B đường C, phường M, quận B, thành phố Hà Nội với thời hạn 03 

năm. Ngày 23/11/2020, anh Nguyễn N xuất cảnh đi lao động có thời hạn tại Hàn 

Quốc. Vào khoảng 07 giờ 19 phút ngày 01/11/2022, trong lúc thả lưới trên thuyền 

số 3 I - Công ty D cách bờ biển khoảng 45 hải lý phía Tây đảo C, Hangyeong-myeon, 

J-si, anh Nguyễn N bị mắc vào lưới và rơi xuống biển. Mặc dù được thuyền trưởng, 

thuyền viên tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Ngày 16/8/2024, Đ2 tại Hàn Quốc có 

Trích lục khai tử số 77/TLKT đối với anh Nguyễn N, sinh ngày 26/6/1995 đã chết 

ngày 01/11/2022 tại Jeju, Hàn Quốc giấy tờ thay thế giấy Báo tử số 2024-20219 do 

Cục Cảnh sát biển Jeju Hàn Quốc cấp. Vì vậy ông Nguyễn Văn P làm đơn yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên bố anh Nguyễn N đã chết. 

Tại phiên họp, người yêu cầu là ông Nguyễn Văn P vẫn giữ nguyên yêu cầu, 

không thay đổi hay bổ sung gì. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết việc dân sự Thẩm phán, Thư ký 

tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc thu thập chứng cứ, đương sự tham 

gia tố tụng thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung giải quyết vụ việc: Đề nghị áp dụng các Điều 369, 391, 393 Bộ 

luật Tố tụng dân sự; Điều 71 Bộ luật Dân sự, chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn 

Văn P, tuyên bố anh Nguyễn N đã chết vào ngày 01/11/2022; Đương sự chịu lệ phí 

theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận định:  

[1]. Về tố tụng: 

Anh Nguyễn Nhất L người bị yêu cầu tuyên bố đã chết có địa chỉ cư trú trước 

khi xuất cảnh: thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Ngày 16/8/2024, Đ2 tại Hàn 

Quốc có Trích lục khai tử số 77/TLKT đối với anh Nguyễn N, sinh ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
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26/6/1995 đã chết ngày 01/11/2022 tại Jeju, Hàn Quốc giấy tờ thay thế giấy Báo tử 

số 2024-20219 do Cục Cảnh sát biển Jeju Hàn Quốc cấp. Theo quy định tại khoản 4 

Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 37, điểm b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự thì đây là loại việc tuyên bố một người đã chết ở nước ngoài (Hàn Quốc), thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

[2]. Về nội dung giải quyết vụ việc:  

Vào ngày 16/11/2020, anh Nguyễn N, sinh ngày 26/6/1995 có ký hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc có thời hạn với tại Hàn Quốc với Công ty TNHH 

một thành viên Đ1 và cung ứng nhân lực, địa chỉ: số B đường C, phường M, quận 

B, thành phố Hà Nội với thời hạn 03 năm. Ngày 23/11/2020, anh Nguyễn N xuất 

cảnh đi lao động có thời hạn tại Hàn Quốc. Theo Công văn số 48/ĐSQ-QLLĐ ngày 

02/11/2022 của Ban Đ2 tại Hàn Quốc gửi Cục Q người nước về việc thuyền viên E-

10 Nguyễn Nhất mất tích tại Hàn Quốc, cụ thể sự việc như sau: Anh Nguyễn N (sinh 

ngày 26/6/1995, số hộ chiếu C3625734, quê quán: xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình) 

là thuyền viên tàu cá gần bờ visa E. Theo thông báo của Cảnh sát biển Hàn Quốc 

khu vực Jeju, vào khoảng 06 giờ 55 phút ngày 01/11/2022, trên vùng biển cách đảo 

C (thuộc Hangyeong-myeon, thành phố J-si, Hàn Quốc) khoảng 45 hải lý phía Tây, 

khi đang thực hiện công việc quảng lưới từ trên bong tàu (tàu số 3 I) xuống biển, anh 

Nguyễn N bị mắc ngón tay vào lưới, bị kéo rơi xuống biển và mất tích”. Sau khi 

nhận được trình báo, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đã huy động tàu và máy bay 

trực thăng tập trung tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy anh N.  

Ngày 16/8/2024, Đ2 tại Hàn Quốc có Trích lục khai tử số 77/TLKT đối với 

anh Nguyễn N, sinh ngày 26/6/1995, Hộ chiếu số C3625734 đã chết ngày 

01/11/2022 tại Jeju, Hàn Quốc; Giấy báo tử/giấy tờ thay thế giấy Báo tử số 2024-

20219 do Cục Cảnh sát biển Jeju Hàn Quốc cấp.  

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã ra quyết định thông báo tìm kiếm 

thông tin người bị yêu cầu tuyên bố đã chết theo quy định của pháp luật; đã đăng 

thông báo tìm kiếm thông tin anh Nguyễn N trên: Website của Ban Đ3 (kênh phát 

thanh dành cho người Việt Nam ở nước ngoài), đăng tin trên B2, trang thông tin điện 

tử của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nhưng vẫn không có tin tức xác thực anh 

N còn sống hay đã chết. Do đó, cần áp dụng Điều 393 Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 

71 Bộ luật Dân sự chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn P, tuyên bố anh Nguyễn 

N đã chết vào ngày 01/11/2022 tại J, Hàn Quốc. 

[3]. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn P phải chịu lệ 

phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự theo quy định. 

[4]. Về chi phí tố tụng: ông Nguyễn Văn P phải chịu chi phí đăng tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng số tiền 5.100.000 đồng. Ông P đã nộp đủ tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20298%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Di%E1%BB%85n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Minh%20Khai,%20qu%E1%BA%ADn%20B%E1%BA%AFc%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20%C4%90%E1%BA%A1i%20s%E1%BB%A9%20qu%C3%A1n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20visa%20E-10%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%E1%BA%A3o%20Chagwi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%E1%BA%A3o%20Chagwi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Jeju-si,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ipsung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BA%A1i%20s%E1%BB%A9%20qu%C3%A1n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20%C4%90%E1%BB%91i%20ngo%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A0i%20Ti%E1%BA%BFng%20n%C3%B3i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%C3%A1o%20C%C3%B4ng%20l%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%AA


Căn cứ khoản 4 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 37, điểm b khoản 2 Điều 39, 

Điều 391, Điều 393 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lí và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Áp dụng Điều 71 Bộ luật Dân sự;  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Văn P. 

Tuyên bố: Anh Nguyễn N, sinh ngày 26/6/1995, địa chỉ: thôn X, xã Q, huyện 

Q, tỉnh Quảng Bình đã chết vào ngày 01/11/2022 tại J, Hàn Quốc. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn P phải chịu 300.000 

đồng, được khấu trừ số tiền 300.000 đồng đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Quảng Bình theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005092 ngày 

14/10/2024. 

3. Về chi phí tố tụng: Ông Nguyễn Văn P phải chịu số tiền 5.100.000 đồng (đã 

nộp đủ tại Tòa án). 

4. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

Quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm 

sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định này trong hạn 10 ngày, Viện kiểm sát 

cấp trên có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

  

Nơi nhận: 
-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình; 

- Các đương sự; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;                                                             

- UBND xã Quảng Xuân; 

- Lưu Hồ sơ.  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Thái Sơn 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/6/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Jeju,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh

